
Số TT Số Báo danh Họ và tên Ngày sinh
Tổ hợp 

môn xét

Điểm ưu 

tiên

Điểm 

môn 1

Điểm 

môn 2

Điểm 

môn 3
Tổng điểm

Nguyện 

vọng UT 

trúng 

tuyển

1
TTN023710 HỨA THỊ YẾN 29/08/1997 A00 1,5 6,75 6,75 6,75 21,75 1

2
DTT015325 CAO THỊ NGỌC TRẦM 15/09/1997 A00 1,5 6,75 5,75 7,75 21,75 1

3 NLS006359 NGUYỄN TRẦN GIA LINH 12/03/1997 A00 1,5 6 6 7,5 21 1

4
TTG009062 TRẦN HẢI MI 01/06/1997 A00 0,5 6,5 6,5 6,75 20,25 1

5
SPD009555 NGUYỄN THỊ TÚ THANH 20/10/1997 A00 1 7,25 6,5 5,25 20 1

6
TTG009819 HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN 15/02/1997 A00 1 7 6,5 5,5 20 1

7
DQN008666 LÊ THANH HUYỀN 23/05/1997 A00 1,5 5,75 5,5 7 19,75 1

8
DTT008900 TRẦN HUYỀN THẢO NGUYÊN 30/11/1997 A00 1 5,75 6,75 6 19,5 1

Lưu ý: 

- Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển đến thí sinh theo đường bưu điện. Trong trường hợp thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển, khi nhập học

thí sinh sẽ được nhận Giấy báo trúng tuyển có đóng dấu đỏ tại Trường.
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9
SPK010685 TRẦN HUỲNH KIM QUYÊN 16/10/1996 D01 1,5 5,75 6,75 5,5 19,5 1

10
HUI016117 NGUYỄN THỦY TIÊN 27/04/1997 D01 1,5 4,5 8 5,5 19,5 1

11
DCT009225 LÊ HOÀNG MINH PHÚC 11/01/1997 A00 1 5,75 6,75 5,5 19 1


